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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DPC 0 0 20 232.000 20 232.000
2 HCT 0 0 50 326.500 50 326.500
3 HEV 0 0 1 27.000 1 27.000
4 L62 0 0 61 206.300 61 206.300
5 MBG 0 0 163 873.900 163 873.900
6 MBS 0 0 29 553.900 29 553.900
7 NAG 0 0 2 21.400 2 21.400
8 NRC 0 0 6 39.000 6 39.000
9 PPY 0 0 2 18.800 2 18.800

10 S99 0 0 1 9.800 1 9.800
11 SAF 0 0 18 900.000 18 900.000
12 SDC 0 0 13 84.600 13 84.600
13 SDN 0 0 6 285.600 6 285.600
14 SHS 30.000 528.000.000 0 0 30.000 528.000.000
15 TET 0 0 1 26.500 1 26.500
16 TFC 0 0 11 69.700 11 69.700
17 THD 0 0 3 99.600 3 99.600
18 TIG 0 0 23 264.500 23 264.500
19 TJC 0 0 16 184.000 16 184.000
20 TMX 0 0 1 10.900 1 10.900
21 TNG 0 0 200 3.820.000 200 3.820.000
22 V12 0 0 10 111.000 10 111.000
23 VC2 0 0 41 559.900 41 559.900
24 VCS 0 0 10.000 655.560.000 10.000 655.560.000
25 VGP 0 0 18 567.000 18 567.000
26 VMC 0 0 41 397.900 41 397.900

Tổng 30.000 528.000.000 10.737 665.249.800 40.737 1.193.249.800



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 


